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MẪU NHÃN THUỐC

NHÃN GÓI

 

 

THÀNH PHẦN:
Paracetamol ..........--------------------~~

Thiamin nitrat...........----------~~- sen nnhet

Clorpheniramin maleat..........---------- ẳ

Tá dược ......VIỚ........ecx22. 1 gói 1,5g L

Ề Chỉđịnh,chốngchỉđịnh,liềudùngvàcát thông

Si tinkhác:xinđọctờhướngdẫnsửdụng.

CÌ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
| Đổ lượng thuốc cần uống vào cốc.

-Ì_ Cho tiếp nước nguội vào, cứ 1,5g thuốc

tương ứng với 15-20ml nước.

Khuấy đều và uống ngay.

  
  

     

  

  
a ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDÙNG

CEÌ BỂ xa TẦM TAY củA TRẺ EM
=1 sảo quản:

Nơi khô, nhiệt 6 15°C - 30°C, tránh ánh sáng
Tiêu chuẩn: TCCS
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.TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

 

PANACOPHA
Thuốc cốm

THÀNH PHẦN :
PRTIGGEIITOI................. HHHH.HH. H16 0 6551566666661 666616  /56560409464440465676 325 mg
PINTTseonadbeoeingsosinssotxinadtictiniisdaBlbjSx rescsscesemae 9 mg
Clorpheniramin maÌ€aL....................+5 +6 EEk*kEEEvESEEEEEEEEEEEEEEeEEkEerrrrereea 2 mg
Đường trắng, Natri benzoat, Lactose, Tinh bột bắp, Jaune orangés,
Saccharin, Vanilin .. .V.đ.........................-¿s  scskkSvEsEEEEEEEEE SEEEEEEEskrsrrsrees 1 g6il,5g

CHỈ ĐỊNH:
Cảm sốt, nhức đầu, sổ mũi.

LIỀUDÙNG : Khoảng cách tối thiểu giữa 2 lần uống là 4 - 6 giờ
- Từ4- 11 tháng tuổi : mỗi lần uống 1⁄4 gói, ngày 3 - 4 lần.
- TY1-2tudi : mỗi lầnuống 1/3 gói, ngày 3 - 4 lần.
- Từ2-3tuổi : mỗi lần uống 1⁄2 gói, ngày 3 - 4 lần.
- Từ4- 5tuổi : mỗi lầnuống 2/3 gói, ngày 3 - 4 lần
-  Từ6- 8tuổi : mỗi lần uốngI gói, ngày 3 - 4 lần.
- Từ9-~ 10 tuổi : mỗi lần uống 1,2 gói, ngày 3 - 4 lần
-_ Người lớn và trẻ em trên I1 tuổi: mỗi lần uống 1 - 2 gói, ngày 3 — 4 lần.

* Chú ý: không được dùng để tự điều trị sốt cao (trên 39,5”C), sốt kéo dài trên 3 ngày
hoặcsốt tái phát.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- - Quá mẫn với thành phần của thuốc.
- -Người bệnh thiếu hụt glucose — 6 — phosphat dehydrogenase.
-_ Người bệnh nhiều lân thiếu máu hoặc có bệnh tim, phổi, thận hoặc gan.
- _ Viêm hậu môn, trực tràng hoặc chảy máu trực tràng.
-__ Người tăng nhãn áp, bí tiểu do rối loạn niệu đạo, tuyến tiền liệt.
- Phu nf& cho con bi, tré so sinh, tré em đẻ thiếu thang
* Thdn trong :

- - Tiển sử thiếu máu.
- - Phụ nữ có thai và cho con bú.

- - Người già.

-_ Người bệnh phổi mạn tính, thở ngắn, khó thở, tắc môn vị tá tràng, nhược cơ
- _ Theo dõi chức năng thận trong trường hợp dùng kéo dai hoặc suy thận mặc dù

không gặp độc tính thận nào do paracetamol ở những bệnh nhân trong điều kiện
sử dụng bình thường

Thuốc gây buồn ngủ, tránh dùng khi cần các hoạt động tỉnh táo.
TÁC DỤNG PHỤ:

-  Buổn ngủ, an thần, khô miệng, c

- _ Hiếm thấy các phản ứng dị ứn
hiện bất cứ phản ứng đị ứng nà
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- Ding liéu cao va kéo dai c6 thé gay ton thuong gan.

-_ Trong một số ít trường hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giám bạch cầu trung tính,

giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết câu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụngphụ gặp phải khi dùng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Uống dài ngày liều cao paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của

coumarin và dẫn xuất indandion.
- Dùng đồng thời phenothiazin và liệu pháp hạ nhiệt có khả năng gây hạ sốt

nghiêm trọng ở người bệnh.

- - Uống rượu quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ paracetamol gây độc
cho gan

-_ Thuốc chống co giật ( phenytoin, barbiturat, carbamazepin ) có thể làm tăng tính
độc hại gan của paracetamol.

- IMAO

-_ Hthanol hoặc các thuốc an thần gây ngủ có thể tăng tác dụng ức chế hệ thần kinh
trung ương của clopheniramin

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
- _ Cần thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai, nhất là 3 tháng ở kỳ cuối phải được

sự hướng dẫn của bác sỹ.

- - Phụ nữ đang cho con bú, clorpheniramin có thể được tiết qua sữa mẹ và ức chế
tiết sữa nên cần cẩn Ong khi dùng.

LAI XE VA VAN HANH MAY MOC:

- Thuốc gây buồnngủ, tránh dùng khi cần các hoạt động tỉnh táo.

QUÁ LIÊU-XỬ TRÍ:

- Liéu gay chết ở clorpheniramin khoảng 25 - 50mg/ kg thể trọng. Những triệu
chứng, dấu hiệu quá liều: an thần, kích thích nghịch thường hệ thần kinh trung
ương, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chống tiết
acetylcholin, phản ứng loạn trương lực và trụy tim mạch, loạn nhịp.

- _ Nhiễm độc paracetamol có thể do dùng một liều độc duy nhất, hoặc do uống lặp
lại liễu lớn paracetamol ( 7,5 — 10 g / ngày, trong 1 — 2 ngày ), hoặc do uống thuốc
đài ngày.

- _ Buồn nôn, nôn và đau bụng thường xảy ra trong vòng 2 - 3 giờ sau khi uống liều
độc của thuốc.

* Diéu tri:

- Chuyén ngay đến bệnh viện.

-_ Rửa dạ dày để loại trừ ngay thuốc đã uống.
- _ Dùng càng sớm càng tốt chất giải độc N —
-_ Điểu trị triệu chứng và hỗ trợ chức

hô hấp, tim và cân bằng nước, điệ
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ĐỌCKỸ HƯỚNGDẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG

NẾU CÂN THÊM THÔNG TIN, XINHỎI Ý KIẾNBÁC SĨ

DEXA TAM TAY TRE EM
- Hạn dùng : 24 tháng, kể từ ngày sản xuất.

- Bảo quản : Nơi khô, nhiệt độ 15°C - 30C, tránh ánh sáng.
- Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn cơ sở.

TRÌNH BÀY:
Hộp 20 gói x 1,5 g , kèm toa hướng dẫn sử dụng

| Chỉ Nhánh Công ty CổPhần Armephaco
XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 150

v 112 Trần Hưng Đạo - Q1 - TP. Hồ Chí Minh
COPHAVINA DBT : (08) 38367413 - 38368554

Fax : 84 - 8 - 38368437   
 

Ngày 17 tháng 12 năm 2012

Giám đốc cơsở sadn xuất thuốc

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC.0919819/

-.⁄ GHI NHÁNHN%
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